KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/6 đến 6/6/2025
	Tuần 2
Từ 9/06 đến 13/06/2025
	Tuần 3
Từ 16/06 đến 20/06/2025
	Tuần 4
Từ 23/06 đến 27/6/2025
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bông vào thứ 2, 4, 6 và tập với gậy vào thứ 3, 5
+ Hô hấp: Thổi nơ

+Tay: Sang ngang, lên cao.

+ Chân: Ngồi khuỵu gối.

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông, tay đưa qua đầu

+ Bật: Chân trước, chân sau.

* Tập dân vũ Pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.                                                                                                                                  [image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	- Trò chuyện nhà bé nuôi con gì?  Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước.

- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng

=> GD trẻ biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình, biết tránh các động vật nguy hiểm.
	

	Hoạt động học
	T2
	        Văn Học
Ôn thơ: Con Cá vàng 


	Âm nhạc

-  Ôn hát: “Đố bạn biết”

- NH: chú voi con bản đôn
	                  Văn Học
Ôn truyện: Chú vịt xám
	Âm nhạc

Ôn hát: Vì sao chim hay hót

-  Nghe hát: “ Chú ếch con”
	

	
	T3
	Tạo hình

        Vẽ con cá
	Tạo hình

     Tô màu con gà
	Tạo hình

    Tô màu con chim
	  Tạo hình

Vẽ cây xanh
	

	
	T4
	HĐKP
Ôn con gà , Con Vịt
	HĐKP
Ôn: Con cá - con tôm
	    HĐKP
Ôn: Con voi - con hổ
	HĐKP
Ôn: Một số cây ăn quả
 
	

	
	T5
	LQ với Toán
Ôn: Nhận biết gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật
	LQ với Toán
Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	LQ với Toán
Ôn Tách, gộp đối tượng có số lượng phạm vi 3
	LQ với Toán

 Ôn : Tạo nhóm theo 1 dấu hiệu 
	

	
	T6
	          PTVĐ

- Ôn VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

- TCVĐ:  Tín hiệu
	          PTVĐ 
- Ôn VĐCB:  Tung bóng bằng 2 tay

- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
	         PTVĐ 
- Ôn VĐCB: Bò chui dưới dây 

- TCVĐ:  Cáo và thỏ 
	          PTVĐ 
Ôn VĐCB: Bật vào 3 ô liên tiếp.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu


	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1
- Quan sát: Con gà, con chó, thời tiết, cầu trượt.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây...
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún…

*Tuần 2: 

- Quan sát: Con cá, thời tiết, con ngựa vằn, cây bưởi

- TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.

*Tuần 3: 

- Quan sát: Con thỏ, thời tiết, vườn rau, khu phát triển vận động

- TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..

*Tuần 4:

- Quan sát: Con sâu, con bướm, xích đu, cây hoa đồng tiền.

- TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, nhẩy ba bố
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

* HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu vật nuôi trong gia đình (T1), Tô màu con vật sống dưới nước (T2), Vẽ và tô màu các con vật trong rừng  (T3) ,Tô màu côn trùng (T4)    
* Góc phân vai: 
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu, khám sức khỏe cho động vật
- Bế em: Trẻ biết bế em giúp bố mẹ, cho em ăn chăm sóc em. 

- Gia đình: Gia đình nấu ăn, đi siêu thi, làm thạch

* Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, nhặt cỏ

* Góc lắp ghép: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, nhận biết các khối vuông, tròn, chữ nhật

* Góc xây dựng:  Xây dựng trang trại, vườn bách thú, công viên, xây ao cá

+ Trẻ thực hiện được các công việc được giao trong nhóm như: xếp đồ chơi, xếp hàng ráo…  
* Góc sách chuyện: Làm tranh ảnh về các con vật, kể lại một số câu chuyện mà trẻ biết
* Góc nghệ thuật: 

- Hát và vận động theo ý thích các bài hát quen thuộc như: các bài hát con vật [image: image2.wmf]
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, nhận ra được các kí hiệu thông thường 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 
- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường, ích lợi của chúng với sức khỏe 
- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường, ích lợi của chúng với sức khỏe [image: image3.wmf]
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	HĐ chiều
	
	

	
	Thứ 2
	Ôn trò chơi “bỏ giẻ”
	HD: Trò chơi mới “Cuốc đất trồng cây”
	Ôn trò chơi mới “Thả đỉa ba ba”
	HDTC:Chiếc túi thần kỳ.
	

	
	Thứ 3
	Rèn kỹ năng rửa tay 6 bước.
	Rèn kỹ năng rửa mặt
	Rèn kỹ năng cất đồ dùng vào giá góc.
	Rèn kỹ năng ho hắt hơi lịch sự 
	

	
	Thứ 4
	- Rèn kỹ năng xếp đồ chơi đúng nơi quy định
	- Rèn kỹ năng bê ghế
	- Rèn kỹ năng tạo hình
	Rèn kỹ năng đọc sách
	

	
	Thứ 5
	Rèn kỹ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	Rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân: Tự đi tất
	Rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân: Tự đi vệ sinh
	Rèn trẻ kĩ năng  vứt rác đúng nơi quy định
	

	
	Thứ 6
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	Chủ đề - Sự kiện
	 Con vật sống trong gia đình
	Con vật sống dưới nước
	Con vật sống trong rừng
	 Cây xanh quanh bé
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
 

 




                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
Thứ hai ngày 2/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	       Văn Học
Ôn Thơ: Con cá vàng 

	 1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ 

2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng, đủ câu.

- Trẻ đọc thơ diễn cảm

3. Thái độ:

- Giáo dục :Trẻ biết yêu quý các con vật sống dưới nước.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh thơ: Con cá vàng.
- Que chỉ
- Nhạc bài hát
1. Đồ dùng của trẻ: 

- Ghế đủ số trẻ


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ cùng hát bài “Cá vàng bơi”
- Cô dẫn dắt vào bài 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

Ôn bài thơ: Con Cá Vàng 
- Cô đọc một đoạn thơ và hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô đọc cho trẻ nghe 2 lần:

+ Lần 1: Hỏi tên bài thơ, tên tác giả.

+ Lần 2: Trò chuyện về nội dung bài thơ.
=> Giáo dục : Trẻ biết yêu quý các con vật sống dưới nước.
* Trẻ đọc thơ:

- Đọc thơ theo lớp

- Đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân
( Trẻ đọc sai cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cùng cả lớp đọc thơ

3. Kết thúc.

 Cô nhận xét khen gợi trẻ.

	Lưu ý 

	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ ba ngày 3/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Tạo hình

Ôn: Vẽ con cá 

	1. Kiến thức:

- Trẻ  biết sử dụng các nét vẽ: nét thẳng, nét xiên, nét cong…để vẽ con cá.
2. Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng cầm bút, cầm màu, giữ giấy, tô màu vẽ nét cong lớn, nét xiên sao cho đẹp, tô màu kín hình, không chờm ra ngoài.
- Trẻ được cung cấp quy trình thể hiện: Đầu tiên vẽ mình cá, đầu cá, đuôi cá, vây cá.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong lớp học.

	* Đồ dùng của cô:

- 3 Tranh vẽ con cá
* Đồ dùng của trẻ:
- Màu sáp, giấy.

	1. Ổn định tổ chức:

  - Cô và trẻ hát bài: Cá vàng bơi
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
  * Cô dẫn trẻ tham gia chương trình: Họa sĩ tí hon:
 - Phần 1: Tham quan phòng tranh

  - Cô có bức tranh vẽ gì đây?
- Chúng mình quan sát xem con cá trong tranh cô đã vẽ có những bộ phận nào?
- Mình và đầu cá được cô vẽ bằng nét gì?
- Đuôi cá cô đã dùng nét gì ?
- Con cá có màu sắc như thế nào nhỉ?
- Bức tranh được cô sử dụng nguyên liệu gì để vẽ nhỉ?
 - Phần 2: Hùng biện

Cho trẻ lên nói ý tưởng của mình định vẽ gì và vẽ như thế nào?
 - Phần 3: Bé thi tài

+  Cho trẻ về bàn vẽ

 + Cô nhắc trẻ phối màu và tô màu đẹp không chờm ra ngoài.
 - Phần 4: Ai  giỏi nhất

 +  Trẻ làm xong, cho trẻ trưng bày sản phẩm

 +   Cho trẻ tự giới thiệu bài  của mình

  + Cô và các bạn nhận xét ai  giỏi nhất

3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ tư ngày 4/6/2025
	HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	 HĐ Khám phá 

Con gà- Con Vịt
	1. Kiến thức:

- Trẻ gọi đúng tên và nói được đặc điểm cấu tạo, thức ăn, vận động, ích lợi của con gà, con vịt. Biết so sánh sự giống và khác nhau giữa gà con và vịt con.
 2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng câu hỏi cô đưa ra. 

Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh. Phát triển vốn từ, rèn ngôn ngữ .

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yên thương, chăm sóc các con vật sống trong gia đình.
	- Một số hình ảnh con gà – con vịt 
	1. Ổn định tổ chức: Trẻ hát bài: đàn gà con

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Cô dẫn chương trình “ Bé tìm hiểu và khám phá về con gà – con vịt”

- Phần 1: Ai quan sát tinh nhất

* Con Gà:

- Con có nhận xét gì về con gà con 
- Con gà con có những phần nào ?
- Phần đầu của con gà con có những bộ phận nào ?
+ Mỏ gà có đặc điểm gì? Có tác dụng gì?
- Phần mình có đặc điểm gì ? Ai có nhận xét gì về chân của gà? Gà có mấy chân ? Vì sao chân gà có móng nhọn?
+ Lông của gà con  con có màu gì?
+ Con gà con kêu như thế nào?
+ Gà  con ăn gì?
- Cho trẻ bắt chước làm tiếng kêu của con gà con
-> Cô khái quát lại phần đầu của con gà con: Phần đầu của con con gà có mắt, có mỏ, mỏ gà nhọn giúp gà mổ thức ăn
* Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các vật nuôi trong gia đình.
* Con Vịt: Cô đàm thoại tương tự 

* So sánh: Con vịt con – gà con
- Giống nhau: Động vật nuôi trong gia đình, có 2 chân có cánh
- Khác nhau: Chân vịt có màng, chân gà có móng nhọn
- Phần 2: Hiểu biết.

Trẻ kể về 1 số con vật trong gia đình mà bé biết
- Củng cố:TC: 

+ Trò chơi 1: Ai nhanh hơn
- Chia trẻ làm 3 đội, cho trẻ chọn vịt con, gà con thả vào chuồng
- Lần thứ nhất sẽ chọn vịt con
+ Cô giới thiệu cách chơi: Khi nghe hiệu lệnh của cô bạn đầu hàng chạy lên chọn vịt
con hoặc gà con theo yêu cầu và bỏ vào chuồng sau đó chạy về cuối hàng, bạn khác sẽ chạy lên chọn.
+ Luật chơi: Mỗi lần chơi mỗi trẻ chỉ chọn 1 con vật. Đội nào chọn nhiều kết quả đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 2 lần.
+ Trò chơi 2: Bé khéo tay.
- Cho trẻ ngồi thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Vẽ gà con, vịt con.
+ Nhóm 2: Tô màu tranh vịt con.
+ Nhóm 3: Tô màu tranh gà con
3. Kết thúc:  

Nhận xét tuyên dương trẻ.

	Lưu ý 
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ 5 ngày 5/6/2025

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQ với Toán

Ôn: Nhận biết gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật
	1. Kiến thức: 
-Trẻ nhận biết và  phân biệt được các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. 

2. Kỹ năng:

- Trẻ có khả năng phân biệt các hình học dựa trên những đặc điểm của hình .
- Rèn kỹ năng so sánh.
 3. Thái độ:

- Trẻ giữ gìn đồ dùng học tập.

	*Đồ dùng của cô:
 - Các hình học: vuông, tròn, tam giác, chữnhật.            - Ti vi , máy tính .
 - Giấy, bút màu.

 *Đồ dùng của trẻ:
 Rổ đồ chơi : Mỗi trẻ có 4 hình học: Vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

	1. Ổn định tổ chức: 

   - Trẻ hát: Hình học
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Trò chơi 1: “Thi xem ai nhanh hơn”
- Cách chơi:  Cô nói tên hình trẻ chọn và giơ lên
Cô nói đặc điểm của hình trẻ chọn hình.
Luật chơi: Bạn nào chọn chưa đúng thì chọn lại cho đúng.
 * Trò chơi 2: “ Về đúng nhà”
- Cách chơi : Xung quanh lớp cô đã chuẩn bị các ngôi nhà. Trên mỗi ngôi nhà có gắn các hình vuông , hình tròn và hình tam giác. Các con vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh cô lắc xắc xô và nói “tìm nhà” thì các con cầm hình nào hãy về đúng ngôi nhà có chứa hình đó nhé!
- Lần 2: Cho trẻ đổi hình cho nhau.
* TC 3: “ Ai nhanh nhất”
 - Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy có các đồ dùng là các dạng hình học, cô yêu cầu trẻ tô màu đồ dùng đó theo yêu cầu của cô(VD: tô màu đỏ cho đồ vật có dạng hình tròn…..)
3. Kết luận: 

Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ sáu ngày 6/6/2025
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Thể dục:

- Ôn VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

- TCVĐ:  Tín hiệu

	1. Kién thức:

-Trẻ biết tên vận động, biết cách thực hiện vận động  cơ bản” Ném xa bằng 1 tay” 
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi 

 2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng ném .
- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng thể dục.

3. Thái độ:

- Trẻ thích tập thể dục.


	- Xắc xô

- Sân tập

- bao cát
-  Ghế TD


	1. Ổn định tổ chức: Chơi Năm chú mèo con.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Khởi động: 

  Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động:

   * BTPTC: Cô tập cùng với trẻ, nhấn mạnh động tác bổ trợ tay, chân: 
+ Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao (6l x 4n)

+ Lườn- bụng: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về  trước  
(4l x 4n).
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục (4l x 4n)

+ Bật: Bật chụm tách chân (4l x 4n)

     *Ôn VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay
- Cô làm mẫu VĐ một lần:Hỏi trẻ tên vận động
- Cho 2 trẻ khá lên tập thử : Trẻ nhận xét, cô nhận xét

- Cho trẻ tập dưới hình thức thi đua giữa các tổ
( Sau mỗi lần thi đua, cô nhận xét khuyến khích trẻ )

- Cô gọi 2 trẻ khá lên tập củng cố

* TCVĐ:Tín hiệu
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

  Nhận xét trẻ sau mỗi lần thi đua.
c. Hồi tĩnh: 
 - Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng, nhận xét buổi học.
3. Kết thúc: 
   Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ hai ngày 9/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Âm nhạc

-  Ôn hát: “Đố bạn biết”

- NH: chú voi con bản đôn
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. 

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi

2. Kỹ năng:

- Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát và hát to rõ ràng đúng lời.

- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

 3. Thái độ:

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ các con vật và biết tránh xa các con vật hung dữ
	1) Đồ dùng của cô:

Nhạc bài hát : Đố bạn biết. Chú voi con ở bản đôn

- Dụng cụ âm nhạc.

- Loa đài

2) Đồ dùng của trẻ

- ghế ngồi
	 1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ trò chuyện về các con vật 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Ôn bài: “ Đố bạn biết ”

- Cô cho trẻ chơi TC nghe nhạc đoán tên bài hát.

+ Cô mở đoạn nhạc của bài hát cho trẻ đoán tên bài và tên tác giả.

 - Cô cho trẻ hát theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét động viên trẻ 

- Cả lớp hát lại 1 lần

* NH: “ Chú voi con ở bản đôn”

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:

+ Lần 1 hỏi tên tác giả, tên bài hát,

+ Lần 2 giới thiệu nội dung bài hát

- Lần 3 cho trẻ nghe bài hát trên băng đĩa
=> GD dục trẻ  biết yêu quí, bảo vệ các con vật và biết tránh xa các con vật hung dữ
3. Kết thúc:

-  Nhận xét giờ học. 

	Lưu ý 
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ ba ngày 10/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Tạo hình

Tô màu con gà 
	1. Kiến thức:

-  Trẻ biết chọn màu sắc
- Trẻ biết tô màu con gà con theo đúng mẫu của cô.
- Trẻ có hiểu biết về các bộ phận của con gà
   2. Kĩ năng.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ
- Rèn tư thế ngồi, kỹ năng cầm bút, kỹ năng tô màu đều mịn, không chườm ra ngoài.
   3. Thái độ.
- Trẻ biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình
- Trẻ biết quý trọng sản phẩm mà mình làm ra.
 
	* Đồ dùng của cô:
- Tranh mẫu con gà con
- Sáp màu
- Que chỉ
- Nhạc bài hát “Đàn gà con”
* Đồ dùng của trẻ:

- Bàn ghế đúng quy cách
- Tranh con gà con
- Sáp màu đủ cho mỗi trẻ

	1. Ổn định tổ chức:

  - Cô và trẻ hát bài: Đàn Gà con
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
  * Quan sát tranh mẫu
- Cô có bức tranh con gì đây?
- Ai có nhận xét gì về bức tranh?
- Con gà có những bộ phận nào?
- Bức tranh con gà được cô giáo tô màu gì? Như thế nào?
- Cô khái quát: Đây là bức tranh con gà, gồm có phần đầu, trên đầu có mỏ, có mắt, phần thân con gà có cánh, có chân.
 - Để tô màu bức tranh con gà thật đẹp các con quan sát cô tô mẫu nhé.
 Cô thực hiện mẫu
- Lần 1: Cô tô mẫu không phân tích.
- Lần 2: Cô tô màu kết hợp phân tích
- Để tô màu con gà được đẹp cô cầm bút bằng tay phải, cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Cô tô màu phần đầu con gà trước, cô chọn màu cam để tô mỏ của con gà. Cô tô thật khéo để màu không trờm ra ngoài, sau đó cô chọn màu đen để tô mắt con gà, rồi cô sẽ chọn màu vàng để tô lông của con gà con. Cô tô thật khéo, không trờm ra ngoài, cô di màu nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trùng khít trong hình vẽ, không chờm ra ngoài nhé.
 * Trẻ thực hiện
- Quan sát, động viên, khuyến khích trẻ tô màu, cô giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.
- Trong khi trẻ thực hiện, cô mở nhạc không lời nhẹ nhàng.
* Trưng bày sản phẩm
    Trẻ làm xong, cho trẻ trưng bày sản phẩm

    Cho trẻ tự giới thiệu bài  của mình

    Cô và các bạn nhận xét ai  giỏi nhất

3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ tư ngày 11/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	 HĐ Khám phá 

Ôn: Con cá - con tôm
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số con vật sống dưới nước như: con cá, con tôm,
- Biết được nơi sống, sinh sản, ích lợi của một số con vật sống dưới nước như cá, tôm, 
2. Kỹ năng
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc để kể về những con vật sống dưới nước
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định
3. Thái độ
- Thông qua bài học giáo dục trẻ yêu quý các con vật sống dưới nước, bảo vệ nguồn nước
 
	 Máy tính, loa
- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi; Tôm cá cua thi tài”
- Con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
	1. Ổn định tổ chức: 

   - Trẻ hát bài: Cá vàng bơi
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
 *  Cho trẻ quan sát con cá
- Các con có nhận xét gì về con cá?
- Con cá có những đặc điểm gì?
- Con cá gồm mấy phần?
- Nhờ đâu mà cá lại thở được dưới nước?
- Cá bơi bơi được nhờ gì?
- Cá sống ở đâu? Nếu vớt cá ra khỏi chậu nước để lâu thì điều gì sẽ xảy ra?
- Thức ăn của cá là gì?
* Cho trẻ quan sát con tôm
- Con có nhận xét gì về con tôm?
- Con tôm có đặc điểm gì?
- Phần đầu tôm có gì?
- Phần thân tôm ra sao?
- Nhờ đâu mà tôm có thể bơi được?
- Con tôm sống ở đâu? Thức ăn của tôm là gì?
- Tôm đẻ con hay đẻ trứng? (đẻ trứng)

* So sánh
- Con cá- con tôm
+ Khác nhau: tên gọi
- Con cá có vảy, có vây, cá thở bằng mang.
- Con tôm có nhiều chân,  có vỏ, thân cong.

+ Giống nhau: Đều là con vật sống dưới nước, đều ăn rong rêu và các con vật nhỏ và là con vật đẻ trứng
c. Mở rộng
- Ngoài những con vật cô con mình vừa tìm hiểu trên còn có những con vật nào sống dưới nước nữa?
- Cho trẻ xem con ngao, trai, hến
d. Củng cố
* Trò chơi 1: Nói nhanh nói đúng
- Cách chơi: Cô chia cho mỗi bạn 1 rổ lô tô các con vật, khi cô nói tên con vật thì các con phải tìm dúng và giơ lên thật nhanh
- Lần 2: cô nói cấu tạo đặc điểm của con vật, các con hãy chọn lô tô và giơ lên
- Luật chơi: Ai giơ nhanh và đings sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Thi ai nhanh
- Cách chơi: cô có rất nhiều tranh về các con vật, yêu cầu các con bật qua vòng
 lên tìm con vật sống dưới nước và gắn lên bảng
- Luật chơi: Đội nào gắn được nhiều tranh đội đó thắng cuộc
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: Cho trẻ hát bài “Tôm cá cua thi tài.

	Lưu ý 
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ năm ngày 12/6/2025

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQ với Toán

Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm  trong phạm vi 3.

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng đếm  các nhóm số lượng trong phạm vi 3.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng học tập.

3. Thái độ:

- Trẻ giữ gìn đồ dùng học tập.

	- Một số đồ dùng đồ chơi có số lượng 3, đặt xung quanh lớp.


	1. Ổn định tổ chức: 

   - Trẻ chơi trò chơi: “  5 ngón tay xinh”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
    - Trò chơi 1: Ai tinh mắt

  Tìm trên màn hình những nhóm sản phẩm có số lượng 3 và đếm số lượng các nhóm. 

  ( Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét khuyến khích trẻ)

- Trò chơi 2: Du lịch tìm đồ vật.

Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi du lịch xung quanh lớp tìm nhóm  đồ dùng đồ chơi có số lượng là 3.

  ( Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét khuyến khích trẻ)

 - Trò chơi 3: Kết bạn

 Cho trẻ kết thành nhóm bạn có số lượng theo yêu cầu của cô.

  ( Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét khuyến khích trẻ)

3. Kết thúc:

        Trẻ chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ


	Lưu ý 
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	Thứ sáu ngày 13/6/2025
Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	- Ôn VĐCB:  Tung bóng bằng 2 tay

- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
	1. Kién thức:

- Trẻ biết tên vận động và biết cách thực hiện vận động:” Tung bóng bằng 2 tay “
 2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng tung và bắt bóng.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng thể dục.

3. Thái độ:

- Trẻ thích tập thể dục.


	- Xắc xô

- Sân tập
- Bóng 


	1. Ổn định tổ chức: 

       Chơi gieo hạt 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
b. Trọng động:

   * BTPTC: Cô tập cùng với trẻ, nhấn mạnh động tác bổ trợ tay, chân: 
+ Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao (6l x 4n)

+ Lườn- bụng: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về  trước  (4l x 4n).
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục (4l x 4n)

+ Bật: Bật chụm tách chân (4l x 4n)

     *Ôn VĐCB:  Tung bóng bằng 2 tay
- Cô làm mẫu VĐ một lần:Hỏi trẻ tên vận động
- Cho 2 trẻ khá lên tập thử : Trẻ nxét, cô nxét

- Cho trẻ tập dưới hình thức thi đua giữa các tổ
( Sau mỗi lần thi đua, cô nhận xét khuyến khích trẻ )

- Cô gọi 2 trẻ khá lên tập củng cố

     *TCVĐ:  Mèo và chim sẻ

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

  Nhận xét trẻ sau mỗi lần thi đua.
c. Hồi tĩnh: 
 - Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng, nhận xét buổi học.
3. Kết thúc: 
   Nhận xét tuyên dương trẻ.

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ hai ngày 16/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	     Văn Học
Ôn truyện: Chú vịt xám 

	1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện tên nhân vật.  nội dung câu chuyện. Truyện kể về một chú vịt xám không vâng lời mẹ, lẻn đi chơi một mình nên suýt bị con cáo ăn thịt. Vịt mẹ lo lắng đi tìm rất may đã kịp thời cứu vịt xám thoát nạn. Từ đó vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn nữa.
2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng, đủ câu.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất ghế.
3. Thái độ:

- Qua câu chuyện giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, không được đi chơi một mình kẻo gặp nguy hiểm. 
	- Tranh minh hoạ

- Que chỉ, xắc xô

.
	1. Ổn định tổ chức:
  - Hát bài: Một con vịt
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

- Trò chơi 1: Đoán tên câu truyện 

+ Cô cho trẻ xem một hình ảnh: 

   Trẻ đoán tên truyện, tên nhân vật

+ Cô kể truyện 1 lần: Kết hợp tranh minh họa

+ Cô giảng nội dung câu chuyện: Truyện kể về một chú vịt xám không vâng lời mẹ, lẻn đi chơi một mình nên suýt bị con cáo ăn thịt. Vịt mẹ lo lắng đi tìm rất may đã kịp thời cứu vịt xám thoát nạn. Từ đó vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn nữa. - Trò chơi 2: Ai trả lời nhanh nhất

+ Trong truyện  có những nhân vật nào?
+ Vịt mẹ dẫn vịt con đi đâu?
+ Trước khi đi vịt mẹ dặn điều gì?

 + Chú vịt nào đã quên lời mẹ dặn? Chú vịt xám đã đi đâu?
+ Khi không thấy mẹ đâu vịt xám cảm thấy như thế nào? Vịt xám đã đã kêu như thế nào?

+ Con gì định ăn thịt vịt xám? Ai đã cứu vịt xám ?

 - Qua câu chuyện này đã dạy chúng mình điều gì?

=> Giáo dục: Qua câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng mình phải biết vâng lời người lớn không được đi chơi một mình kẻo gặp nguy hiểm.

 - Trò chơi 3: Đóng kịch: Cô dẫn truyện, cho trẻ đóng thành các nhân vật
3.  Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.


	Lưu ý 

	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


Thứ ba ngày 17/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Tạo hình

Tô màu con chim 
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cầm bút để tô màu, chọn đúng màu để tô, không tô trườm ra ngoài.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng tô màu cho trẻ.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và tính kiên trì cho trẻ.
3. Thái độ:
- GD hứng thú tham gia tiết học.
- Trẻ biết giữ gìn sảm phẩm mình làm ra.
 
	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu

* Đồ dùng của trẻ:

- Màu sáp, giấy.


	1. Ổn định tổ chức:

  - Cô và trẻ hát bài hát” Nắng sớm”

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

 * Quan sát, đàm thoại:  

- Bức tranh vẽ gì?
- Con chim được tô màu gì?
- Cô chốt lại đây bức tranh vẽ con chim con chim được tô màu rất đẹp: Đầu, cánh, đuôi và cổ được tô màu đỏ, thân con chim được tô màu xanh.
* Cô làm mẫu:
+ Lần 1: không giải thích
+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích.
- Đầu tiên cô phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, đầu hơi cúi, tay phải cầm màu, tay trái giữ vở. Cô đặt tranh trước mặt sau đó lấy màu đỏ tô đầu, cánh, đuôi và cổ, sau đó cô lấy màu xanh tô thân con chim khi tô cô tô đều màu không lem ra ngoài.
* Hỏi ý tưởng trẻ
+ Con sẽ tô cái bát màu gì?
+ Con tô như thế nào?

* Trẻ thực hiện:
- Hỏi cách tô, cách cầm bút, tư thế ngồi.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn trẻ thực hiện. hướng dẫn, giúp đỡ trẻ chưa làm được. Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thực hiện.
c. HĐ 4: Nhận xét trưng bày sản phẩm:
- Cô treo bài của trẻ lên giá và cho trẻ nhận xét bài của mình, của bạn.
+ Các con thấy  bài nào đẹp nhất?
+ Con thích bài nào nhất? Vì sao
- Cô nhận xét, tuyên dương bài đẹp, giống mẫu.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm
 3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ tư ngày 18/6/2025
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	 HĐ Khám phá 

Ôn: Con voi - con hổ
	1. Kiến thức:

-  Trẻ biết gọi tên,đặc điểm bên ngoài của các con vật sống trong rừng của con voi, con hổ, biết cấu tạo, hình dáng, cách vận động, thức ăn, tập tính...cách sinh sản, ích lợi của các con vật.

 2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng câu hỏi cô đưa ra. 

- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét, chú ý và ghi nhớ có chủ định.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng học tập.
3. Thái độ:

 Giáo dục trẻ bảo vệ các con vật sống trong rừng, quý hiếm, chống nạn phá rừng và săn bắt thú. 
	- Một số hình ảnh các con vật 
	1. Ổn định tổ chức: 

 - Trẻ hát bài: Đố bạn biết
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Cô dẫn chương trình “ Bé tìm hiểu và khám phá  về các con vật( Voi , Hổ)”

- Phần 1: Ai quan sát tinh nhất

Cô cho trẻ  quan sát và đàm thoại về một số hình ảnh con hổ.
+ Đây là con gì?  Con hổ có những bộ phận nào?
+ Lông hổ có màu gì?  Hổ có mấy chân? 
+ Con hổ kêu như thế nào?  

+ Con hổ ăn gì? 
+ Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
+ Con hổ đẻ con hay đẻ trứng? 
- Cô khái quát lại: Hổ là động vật hung dữ chuyên ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp.

* Con Voi cô đàm thoại tương tự

* So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa con voi và con hổ
- Giống nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, tự kiếm sống và lớn lên.
- Khác nhau:
+ Hình dáng: to lớn/nhỏ hơn
+ Thức ăn: Ăn thịt/Ăn hoa quả
+ Khả năng vận động: Chạy nhanh/ chạy chậm hơn
- Phần 2: Bé trổ tài hùng biện

Cô cho trẻ tự kể về một số con vật mà bé biết
- Củng cố:

- Phần 3:  TC “Nhanh tay nhanh mắt”
- Cách chơi: cô phát cho mỗi trẻ một rổ đồ chơi có lô tô con vật sống trong rừng…
- Cô nói đặc điểm hoặc nói tiếng kiêu của con vật đó thì trẻ nhặt con vật đó và giơ lên.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
 3. Kết thúc: 

Trẻ chơi trò chơi “ Oẳn tù tì”

	Lưu ý 
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ năm ngày 19/6/2025

	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành



	LQ với Toán

Ôn Tách, gộp đối tượng có số lượng trong phạm vi 3


	1. Kiến thức: 
Trẻ được ôn số lượng 3, biết tách gộp trong phạm vi 3. Biết tách, gộp theo nhóm (1-2; 2-1). Biết chơi trò chơi. 2. Kỹ năng:

 Đếm, tách, gộp, ghi nhớ có chủ định 

3. Thái độ:

- Trẻ giữ gìn đồ dùng học tập


	 - 3 bức tranh có số lượng các nhóm đồ vật trong phạm vi 3 cho trẻ chơi trò chơi. 3 bút dạ. Hộp quà.
-
.
	1. Ổn định tổ chức: 

   - Trẻ chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
 Trò chơi1: Thi xem tổ nào đúng
- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp mình làm 3 tổ, cô phát cho mỗi tổ 1 bức tranh có các đồ vật có số lượng là 3 mà cô đã tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, bây giờ nhiệm vụ chúng mình sẽ hộ cô gộp các nhóm đồ vật đó lại sao cho đủ số lượng là 3. Tổ nào nối đúng tổ đó sẽ nhận được phần thưởng.
- Luật chơi: Bản nhạc kết thúc thì dừng tay, tổ nào chậm sẽ không được tính.
- Trò chơi 2: Ai sẽ là người chiến thắng.
- Bây g. Xung quanh lớp cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng đồ chơi, cô muốn kiểm tra sự thông minh của các con bằng cách yêu cầu các con hãy chọn cho mình 3 đồ dùng đồ chơi có cùng loại.
- Cho trẻ tự chọn đồ dùng có số lượng 3 ở các góc lớp về xếp và tách thành 2 nhóm theo ý thích. Cô nhận xét, khen trẻ.
 3. Kết thúc: nhận xét tuyên dương trẻ

	Lưu ý 
	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................


Thứ sáu ngày 20/6/2025
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ học:

Thể dục:

 - Ôn VĐCB: Bò chui dưới dây 

- TCVĐ:  Cáo và thỏ 

	1. Kién thức:

-Trẻ biết tên vận động, biết cách thực hiện vận động  cơ bản” Bò chui dưới dây” 
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi 

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng bò chui dưới dây.
- Phát triển tố chất nhanh, mạnh cho trẻ.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng thể dục.

3. Thái độ:

- Trẻ thích tập thể dục.


	- Xắc xô

- Sân tập

- Dây 
- mũ cáo và thỏ

	1. Ổn định tổ chức: Chơi gieo hạt

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Khởi động: 

 Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
2. Trọng động:

   * BTPTC: Cô tập cùng trẻ
 + Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao (6lx4n)

+ Lườn: Đứng nghiêng người hai bên (4lx4n)

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (4lx4n)

+ Bật: Bật tiến về phía trước (4lx4n)

*Ôn VĐCB:  Bò chui dưới dây
     - Cô làm mẫu VĐ một lần:

                   Hỏi trẻ tên vận động
· Cho 2 trẻ khá lên tập thử : 
          Trẻ nxét, cô nxét

     - Cho trẻ tập dưới hình thức thi đua giữa các tổ

     - Cô gọi 2 trẻ khá lên tập củng cố.

* TCVĐ: Cáo và thỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

  Nhận xét trẻ sau mỗi lần thi đua.

c. Hồi tĩnh: 
      - Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng, nhận xét buổi học.
 3. Kết luận: Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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                                                                                                                              Ngũ Hiệp, ngày……. tháng…… năm ……2025
                                                                                                                                               HP phụ trách chuyên môn
                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Soan
                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

Thứ hai ngày 23/6/2025
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Âm nhạc

Ôn hát: Vì sao chim hay hót

-  Nghe hát:

 “ Chú ếch con”
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát và bài hát nghe.
2. Kỹ năng:

- Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát và hát to rõ ràng đúng lời.

- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

 3. Thái độ:

- Trẻ biết yêu qúy, bảo vệ các con vật .
	1) Đồ dùng của cô:

Nhạc bài hát : Vì sao con chim nó hót, Chú ếch con
- Dụng cụ âm nhạc.

- Loa đài

2) Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi
	 1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ trò chuyện về các con vật 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Ôn bài: “ Vì sao chim hay hót”

- Cô cho trẻ chơi TC nghe nhạc đoán tên bài hát.

+ Cô mở đoạn nhạc của bài hát cho trẻ đoán tên bài và tên tác giả.

 - Cô cho trẻ hát theo hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét động viên trẻ 

- Cả lớp hát lại 1 lần

* NH: “ Chú ếch con ”

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:

+ Lần 1 hỏi tên tác giả, tên bài hát,

+ Lần 2 giới thiệu nội dung bài hát

- Lần 3 cho trẻ nghe bài hát trên băng đĩa
=> GD dục trẻ  biếtyêu quý các con vật và bảo vệ chúng
3. Kết thúc:

-  Nhận xét giờ học. 

	Lưu ý 
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Thứ ba ngày 25/6/2024
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	Tạo hình

Vẽ cây xanh


	1. Kiến thức:

- Bước đầu trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, nét cong để tạo hình cây xanh.
 - Trẻ biết cây có các bộ phận: Thân cây, cành cây, lá cây
2. Kỹ năng:

- Trẻ luyện kỹ năng phối hợp các nét vẽ để hoàn thành bài vẽ,  bài vẽ có sáng tạo.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng phục vụ môn tạo hình.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong lớp học.

- Biết giữ gìn sách vở phẳng phiu, sạch sẽ.


	- Tranh mẫu của cô.

- Vở của trẻ

- Sáp màu.

	1. Ổn định tổ chức:

 - Trẻ chơi trò chơi: Nhền nhện giăng tơ
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
  * Cô dẫn trẻ tham gia chương trình: Họa sĩ tí hon:
- Phần 1: Tham quan phòng tranh
         + Đây là bức tranh vẽ cây gì?
         + Thân cây màu gì?
         + Lá cây dạng hình gì? Màu gì?
          + Muốn vẽ thân cây, lá cây, con vẽ nh​ư thế nào?
          + Con vẽ thế nào cho thân cây, lá cây đẹp?
- Phần 2: Hùng biện

   - Con định vẽ cây gì?
  - Con vẽ cây như thế nào? Dùng bút gì để vẽ?
  - Cầm bút tay nào?  Để bức tranh thêm đẹp con có vẽ thêm chi tiết gì?
 - Phần 3: Bé thi tài

       Cho trẻ về bàn vẽ

       Cô nhắc trẻ tô màu không chờm ra ngoài
- Phần 4: Ai vẽ giỏi nhất

    Trẻ vẽ xong, cho trẻ trưng bày sản phẩm

    Cho trẻ tự giới thiệu bài vẽ của mình

    Cô và các bạn nhận xét ai vẽ giỏi nhất

3. Kết luận: 
Trẻ chơi trò chơi “ Ngón tay nhúc nhích”

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ tư ngày 25/6/2025
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	 KPXH
Ôn: Một số cây ăn quả 
	1. Kiến thức:

 -Trẻ nhận biết tên gọi và một số đặc điểm của quả cam, quả chuối.
- Trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ.
 2. Kỹ năng:

- Trẻ chú ý quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ có kĩ năng phân biệt màu sắc của các loại quả.
 3. Thái độ:

- Trẻ thích ăn các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh. 
	* Đồ dùng :
- Cây cam, cây chuối, quả cam, quả chuối.
- Video một số loại cây ăn quả.
- Tranh rỗng một số loại quả.
- Bài hát: Quả gì, vườn cây của bé.
 
	1. Ổn định tổ chức:  Quan sát và trò chuyện về một số loại cây trong vườn.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
 Khám phá quả cam
- Cô cho trẻ quan sát quả cam và trò chuyện:
+ Cô có quả gì đây ?  Quả cam có dạng hình gì ?
+ Quả cam có màu gì ? Vỏ cam như thế nào?
- Cô bóc quả cam ra cho trẻ quan sát
+ Bên trong quả cam có gì?
+ Trước khi ăn cam chúng mình phải làm gì?
+ Cam có vị như thế nào? (Cho cả lớp nếm thử)
=> Quả cam của cô có màu vàng, có dạng hình tròn, vỏ nhẵn, có nhiều múi, trong múi có nhiều hạt, có vị chua chua ngọt ngọt, cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin C và muối khoáng, giúp cho da dẻ hồng hào, khỏe mạnh, trước khi ăn chúng ta phải bóc vỏ, bỏ hạt, cho vào thùng rác.)
* Khám phá quả chuối: Đàm thoại như quả cam
* So sánh quả cam và quảchuối
- Cho trẻ nhận xét về quả cam, quả chuối. 
+ Giống nhau: Đều là trái cây, đều có màu vàng và cung cấp nhiều vitamin giúp da dẻ đẹp hơn, hồng hào hơn, khi ăn đều phải bỏ vỏ.
+ Điểm khác nhau: - Cam có dạng hình tròn, có múi, nhiều hạt, có vị chua chua ngọt ngọt. 
                                 - Chuối có dạng hình tròn dài, hơi cong, không có hạt, có vị ngọt.
* Mở rộng: Ngoài các loại quả mà các con vừa được khám phá, còn có những loại quả nào nữa.
- Cô trình chiếu cho trẻ xem thêm một số loại quả khác
* Giáo dục: Ăn nhiều hoa quả để  cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp cho làn da đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và  bảo vệ và chăm sóc các loại cây ăn quả  và khi ăn quả xong, các con phải biết bỏ vỏ đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp nhé!
*  Luyện tập củng cố
* Trò chơi 1 “Bác nông dân tí hon”
- Cô giới hiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi:Cô chia cả lớp làm 2 đội. Lần lượt các thành viên trong 2 đội chơi đi trong đường hẹp lên hái 2 loại qủa vừa học đó là quả cam và quả chuối.
+ Luật chơi:Sau 1 bản nhạc, đội nào hái được nhiều quả cam và quả chuối hơn sẽ là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ.
* Trò chơi 2 “Họa sĩ tài ba”
- Cô giới thiệu bức tranh có các loại quả, cô cho trẻ tô màu quả chuối, quả cam trong bức tranh các loại quả.
- Cô bao quát, động viên trẻ tô.
.3. Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.

	Lưu ý 
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ năm ngày 26/6/2025

	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành



	LQ với Toán

 Ôn : Tạo nhóm theo 1 dấu hiệu 
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết dấu hiệu các đối tượng theo màu sắc và hình dạng.
- Trẻ biết tên các trò chơi, cách chơi và luật chơi.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng tạo nhóm theo hình và màu
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý và phản xạ nhanh qua các trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
 
	* Đồ dùng của cô
- Nhạc các bài hát trò chơi
- Hình vuông, hình tròn các màu to hơn của trẻ, bảng cài đồ dùng của cô
- 1 rổ to mỗi rổ đựng các hình vuông, hình tròn .
- 01 hình tròn có chia 3 ô các màu: xanh - đỏ- vàng.
- Dây xâu vòng các màu: xanh-đỏ-vàng.
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 khay và rổ đựng các hình vuông, tròn các màu xanh, đỏ, vàng.

	1. Ổn định tổ chức: 

- Cho trẻ chơi: Tập tầm vông

2.  Phương pháp,  hình thức tổ chức: 

* TC1: tìm bạn
- Cách chơi: Các con sẽ đi theo đội hình vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh ‘‘tạo nhóm’’, các con hãy tạo nhóm theo yêu cầu của cô
+ Lần 1-2: Cô cho trẻ tạo nhóm bạn trai - nhóm bạn gái.
+ Lần 3- 4: Cô cho trẻ tạo nhóm theo màu áo trẻ đang mặc
* TC2: Đội nào giỏi nhất
- Cô chia trẻ về 3 đội, mỗi đội gồm 6 bạn
- Cách chơi:
+ Đội 1: Dùng kẹp gỗ để kẹp các hình có màu xanh- đỏ- vàng vào đúng ô có màu tương ứng.
+ Đội 2: Dùng kẹp đá để kẹp các hạt bông có màu xanh-đỏ-vàng để vào trong lọ có viền màu tương ứng
+ Đội 3: Sử dụng dây để xâu các hình tròn, hình vuông theo dấu hiệu.
+ Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
 3.Kết thúc:

Cô nhận xét giờ học.

	Lưu ý 
	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................


Thứ sáu ngày 27/6/2025
	Tên HĐH
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	PTVĐ
Ôn VĐCB: Bật vào 3 ô liên tiếp.
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu


	1. Kién thức:
 -Trẻ biết tên vận động, biết cách thực hiện vận động  cơ bản” Bật vào 3 ô liên tục” 
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi 
2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng bật vào 3 ô 
- Phát triển tố chất nhanh, mạnh cho trẻ.

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ: Lấy và cất đồ dùng thể dục.

3. Thái độ:

- Trẻ thích tập thể dục.


	- Xắc xô

- Sân tập

-  Vòng tròn.
- Bóng 

	1. Ổn định tổ chức: Chơi trò chơi : Qủa bóng tròn to
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Khởi động: 

  Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
2. Trọng động:

   * BTPTC: Cô tập cùng trẻ
 + Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao (4lx4n)

+ Lườn: Đứng nghiêng người hai bên (4lx4n)

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (6lx4n)

+ Bật: Bật tiến về phía trước (4lx4n)

*Ôn VĐCB:   Bật vào 3 ô liên tục
     - Cô làm mẫu VĐ một lần:

                   Hỏi trẻ tên vận động
· Cho 2 trẻ khá lên tập thử : 
          Trẻ nhận xét, cô nhận xét

     - Cho trẻ tập dưới hình thức thi đua giữa các tổ

     - Cô gọi 2 trẻ khá lên tập củng cố.

* TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu.
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

  Nhận xét trẻ sau mỗi lần thi đua.

c. Hồi tĩnh: 
      - Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng, nhận xét buổi học.
 3. Kết luận: Nhận xét tuyên dương trẻ.


	Lưu ý 
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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